
- Lắp đặt trên sàn bê tông, sàn nâng, mặt bàn, đảo bếp hoặc khu vực mái hiên
- Tiêu chuẩn: Cấp bảo vệ IP40, bảo vệ chống tác động cơ học IK70
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HỘP ÂM SÀN DẠNG BẬT NẮP HỘP ÂM SÀN DẠNG BẬT NẮP
Hộp âm sàn màu nhôm mờ Hộp âm sàn màu đồng nhám

054010 3 mô-đun  TQ       937,200 ₫ 054015 3 mô-đun  TQ    1,624,700 ₫ 
054011 4 mô-đun  TQ    1,282,600 ₫ 054016 4 mô-đun  TQ    2,230,800 ₫ 
054012 6 (2x3) mô-đun  TQ    1,860,100 ₫ 054017 6 (2x3) mô-đun  TQ    3,218,600 ₫ 
054013 8 (2x4) mô-đun  TQ    2,509,100 ₫ 054018 8 (2x4) mô-đun  TQ    4,372,500 ₫ 

Hộp âm sàn vỏ inox Hộp âm sàn màu đen mờ
054020 3 mô-đun  TQ    1,624,700 ₫ 054026 4 mô-đun  TQ    1,902,772 ₫ 
054021 4 mô-đun  TQ    2,230,800 ₫ 054028 8 (2x4) mô-đun  TQ    3,326,612 ₫ 
054022 6 (2x3) mô-đun  TQ    3,218,600 ₫ Hộp âm sàn màu trắng bóng
054023 8 (2x4) mô-đun  TQ    4,372,500 ₫ 054031 4 mô-đun  TQ    1,900,988 ₫ 

Đế âm kim loại 054033 8 (2x4) mô-đun  TQ    3,326,612 ₫ 
054000 3 mô-đun  TQ       154,000 ₫ Bộ phụ kiện dùng lắp cho sàn nâng hoặc trên mặt bàn
054001 4 mô-đun  TQ       192,500 ₫ 054005 3 mô-đun  TQ       204,600 ₫ 
054002 6 (2x3) mô-đun  TQ       306,900 ₫ 054006 4 mô-đun  TQ       256,300 ₫ 
054003 8 (2x4) mô-đun  TQ       420,200 ₫ 054007 6 (2x3) mô-đun  TQ       398,200 ₫ 

054008 8 (2x4) mô-đun  TQ       502,700 ₫ 

BỘ ÂM SÀN CÓ Ổ CẮM, DÂY USB SẠC & DÂY RJ45

054098
Bộ âm bàn gồm 1 ổ cắm 2P+E, dây USB 
sạc ĐT, dây cắm RJ45, màu trắng

 Pháp    4,822,132 ₫ 

CƠ PHẬN  MÀU TRẮNG CƠ PHẬN  MÀU XÁM ĐẬM
572004 Công tắc 10A 1 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ       113,380 ₫ 572504 Công tắc 10A 1 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ       130,380 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 
572005 Công tắc 10A 2 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ       148,100 ₫ 572505 Công tắc 10A 2 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ       169,720 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 

572006 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 1 mô-đun Ấn Độ       224,980 ₫ 572506 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 1 mô-đun Ấn Độ       258,640 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 

572008 Công tắc trung gian 10AX 250V~ 1 mô-đun TQ       393,635 ₫ 572508 Công tắc trung gian 10AX 250V~ 1 mô-đun TQ       451,665 ₫ 

572014
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 1 mô-đun

TQ       407,460 ₫ 572514
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 1 mô-đun

TQ       468,520 ₫ 

572034 Công tắc 10A 1 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ       161,920 ₫ 572534 Công tắc 10A 1 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ       185,660 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572035 Công tắc 10A 2 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ       184,240 ₫ 572535 Công tắc 10A 2 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ       210,460 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572036 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 2 mô-đun Ấn Độ       260,400 ₫ 572536 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 2 mô-đun Ấn Độ       298,660 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 

572038
Công tắc trung gian 10AX 250V~, 2 mô-
đun

Ấn Độ       443,143 ₫ 572538
Công tắc trung gian 10AX 250V~, 2 mô-
đun

Ấn Độ       509,290 ₫ 

572046
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, 2 
mô-đun

Ấn Độ       417,983 ₫ 572546
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, 2 
mô-đun

Ấn Độ       476,013 ₫ 

572047
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 2 mô-đun

Ấn Độ       538,508 ₫ 572547
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 2 mô-đun

Ấn Độ       616,423 ₫ 

572049
Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước 
nóng, 2 mô-đun

Ấn Độ       729,700 ₫ 572549
Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước 
nóng,  2 mô-đun

Ấn Độ       819,100 ₫ 

572054
Nút gọi dọn phòng, xin đừng quấy rầy 2 
mô-đun

Ấn Độ       601,815 ₫ 572554
Nút gọi dọn phòng, xin đừng quấy rầy 2 
mô-đun

Ấn Độ       693,527 ₫ 

HỘP ÂM SÀN
BẢNG GIÁ DÀNH CHO CÁC ĐẠI LÝ
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  Tel: 028.6685.3655

Hotline: 0902.937.655
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572056
Nút nhấn chuông 1 chiều, có biểu tượng 
chuông, 2 mô-đun

Ấn Độ       206,962 ₫ 572556
Nút nhấn chuông 1 chiều, có biểu tượng 
chuông, 2 mô-đun

Ấn Độ       238,210 ₫ 

572057
Đèn hiển thị yêu cầu dọn phòng, xin đừng 
quấy rầy kết hợp nút nhấn chuông, 2 mô-
đun

TQ    1,109,075 ₫ 572557
Đèn hiển thị yêu cầu dọn phòng, xin đừng 
quấy rầy kết hợp nút nhấn chuông, 2 mô-
đun

TQ    1,279,108 ₫ 

572093
Ổ cắm RCA Preconnected Arteor, 1 mô-
đun

Pháp    2,572,785 ₫ 572593
Ổ cắm RCA Preconnected Arteor, 1 mô-
đun

Pháp    2,546,795 ₫ 

572094
Ổ cắm USB Preconnected Arteor, 1 mô-
đun

Pháp    1,816,805 ₫ 572594
Ổ cắm USB Preconnected Arteor, 1 mô-
đun

Pháp    2,040,810 ₫ 

572104 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 2 cực, 15A, 1 mô-đun TQ       134,200 ₫ 572604 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 2 cực, 15A, 1 mô-đun TQ       144,100 ₫ 

572116 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 2 mô-đun TQ       200,200 ₫ 572616 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 2 mô-đun TQ       214,500 ₫ 

572118 Ổ cắm chuẩn Đức 16A, 2 mô-đun
Hungar

y
      214,400 ₫ 572618 Ổ cắm chuẩn Đức 16A, 2 mô-đun

Hungar
y

      258,360 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 
572123 Ổ cắm đa năng, 2 mô-đun Ấn Độ       314,600 ₫ 572623 Ổ cắm đa năng, 2 mô-đun Ấn Độ       336,600 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 

572133
Ổ cắm đôi chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 3 mô-
đun

TQ       299,200 ₫ 572633
Ổ cắm đôi chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 3 mô-
đun

TQ       320,100 ₫ 

572135 Ổ cắm đa năng có công tắc, 3 mô-đun TQ       336,600 ₫ 572635 Ổ cắm đa năng có công tắc, 3 mô-đun TQ       359,700 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 
572153 Ổ cắm dao cạo râu 230V/120-230V TQ    2,068,405 ₫ 572653 Ổ cắm dao cạo râu 230V/120-230V TQ    2,393,052 ₫ 

                 - ₫                   - ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572163 Ổ cắm tivi "F", 0-2400MHz, 1 mô-đun Pháp       328,560 ₫ 572663 Ổ cắm tivi "F", 0-2400MHz, 1 mô-đun Pháp       297,458 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572171 Ổ cắm tivi Ø9.5mm 0-2400 HZ, 1 mô-đun Pháp       315,460 ₫ 572671 Ổ cắm tivi Ø9.5mm 0-2400 HZ, 1 mô-đun Pháp       362,060 ₫ 

572201 Công tắc màn cửa - 1 mô-đun TQ       579,495 ₫ 572701 Công tắc màn cửa - 1 mô-đun TQ       662,280 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572213 Chiết áp cho đèn, 400W, 2 mô-đun TQ    1,059,820 ₫ 572713 Chiết áp cho đèn, 400W, 2 mô-đun TQ    1,059,820 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572215
Chiết áp quạt 40-400 VA xoay theo mức, 
2 mô-đun

Ấn Độ       985,303 ₫ 572715
Chiết áp quạt 40-400 VA xoay theo mức, 
2 mô-đun

Ấn Độ       993,013 ₫ 

572218
Chiết áp quạt 100W xoay theo tốc độ, 2 
mô-đun

Pháp    2,753,005 ₫ 572718
Chiết áp quạt 100W xoay theo tốc độ, 2 
mô-đun

Pháp    2,927,907 ₫ 

572230
Công tắc thẻ, 2 mô-đun (không bao gồm 
thẻ chìa khóa)

Pháp    2,320,818 ₫ 572730
Công tắc thẻ, 2 mô-đun (không bao gồm 
thẻ chìa khóa)

Pháp    2,820,000 ₫ 

572239
Chiết áp đèn dạng nhấn, đa năng 400W, 2 
mô-đun

Pháp    2,896,253 ₫ 572739
Chiết áp đèn dạng nhấn, đa năng 400W, 2 
mô-đun

Pháp    2,819,152 ₫ 

572273 Ổ cắm RCA, 1 mô-đun Pháp    1,827,360 ₫ 572773 Ổ cắm RCA, 1 mô-đun Pháp    2,100,640 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572274 Ổ cắm jack phone 3.5mm, 1 mô-đun Pháp    1,596,480 ₫ 572774 Ổ cắm jack phone 3.5mm, 1 mô-đun Pháp    1,835,760 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572275 Ổ cắm USB, 1 mô-đun Pháp    1,489,260 ₫ 572775 Ổ cắm USB, 1 mô-đun Pháp    1,712,920 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572279 Ổ cắm VGA HD15, 1 mô-đun Pháp    1,702,120 ₫ 572779 Ổ cắm VGA HD15, 1 mô-đun Pháp    1,433,722 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572281 Ổ cắm HDMI, 2 mô-đun TQ    2,692,092 ₫ 572781 Ổ cắm HDMI, 2 mô-đun TQ    3,364,050 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572282 Ổ cắm VGA HD15, 2 mô-đun TQ    2,181,220 ₫ 572782 Ổ cắm VGA HD15, 2 mô-đun TQ    2,558,622 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572300 Ổ cắm điện thoại RJ11, 1 mô-đun Pháp       204,600 ₫ 572800 Ổ cắm điện thoại RJ11, 1 mô-đun Ấn Độ       218,900 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572302 Ổ cắm mạng Cat6 UTP, 1 mô-đun Pháp       272,800 ₫ 572802 Ổ cắm mạng Cat6 UTP, 1 mô-đun Ấn Độ       291,500 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572303 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 1 mô-đun Pháp       254,660 ₫ 572803 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 1 mô-đun Ấn Độ       281,680 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572313 Ổ cắm điện thoại RJ12, 2 mô-đun Pháp       308,415 ₫ 572813 Ổ cắm điện thoại RJ12, 2 mô-đun Ấn Độ       354,270 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572315 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 2 mô-đun Pháp       267,380 ₫ 572815 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 2 mô-đun Ấn Độ       296,340 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572337 Mặt trung gian ổ cắm mạng Keystone Pháp       379,025 ₫ 572837 Mặt trung gian ổ cắm mạng Keystone Pháp       451,665 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572338
Mặt lắp ổ cắm RJ45 Systimax, 2 mô đun, 
màu trắng

Pháp       393,635 ₫ 572838
Mặt lắp ổ cắm RJ45 Systimax, 2 mô đun, 
màu trắng

Pháp       451,665 ₫ 

572341 Phím che 1 mô-đun TQ         39,700 ₫ 572841 Phím che 1 mô-đun TQ         47,040 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

572342 Phím che 2 mô-đun TQ         62,495 ₫ 572842 Phím che 2 mô-đun TQ         71,828 ₫ 
                 - ₫                   - ₫ 

573501 Dimmer 1000W, 2 mô-đun TQ    1,078,233 ₫ 573701 Dimmer 1000W, 2 mô-đun TQ    1,078,233 ₫ 

Điều khoản thương mại:
Giá thành: * Giá có thể thay đổi không thông báo trước

* Giảm giá đặc biệt cho lô hàng số lượng nhiều
Giao nhận: * Giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

* Hàng sẵn có: giao trong vòng 1 ngày
* Hàng cần đặt: giao trong vòng 4 -8 tuần
* Dự án hoặc đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng đặt hàng trước 6 tuần

Thanh toán: * Đặt cọc 20% sau khi ký hợp đồng, 80% sau khi giao hàng
Hiệu lực: 1 tháng  kể từ ngày báo giá

Email: info@legrand.vn
  Tel: 028.6685.3655

Hotline: 0902.937.655




